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Không kể thời gian phát đề


Bài 1 (2,0 điểm): Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể)
a)  32.57 + 32.43

b)  210 : 25 + 20160 – (2017 – 2016)4

c) 
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d) ( – 72) + 45 + |
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Bài 2 (2,0 điểm): Tìm số nguyên x biết:

a)3.(x 
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b)  207 : (x +7 )   = 32 
c) 
[image: image6.wmf]1

4163

x

-

-=

 

d) | x – 1 | 
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Bài 3(2,0 điểm): Trong dịp cuối năm học ,Ban phụ huynh lớp 6A đã chuẩn bị 132 quyển vở ; 60 cái bút bi và 72 cái bút chì để chia đều các phần thưởng cho học sinh.
a) Hỏi Ban phụ huynh lớp 6A có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu phần thưởng ? 
b) Mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, bao nhiêu cái bút bi, bao nhiêu cái bút chì ?
Bài 4 (3,5 điểm): Trên cùng tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm; OB = 7 cm.

a) Chứng tỏ điểm  A nằm giữa O và B.

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

c) Trên tia đối của tia Ox ,lấy điểm C sao cho OC = 1 cm. So sánh AB và AC.

d) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn BC không ? Vì sao ?
Bài 5( 0,5 điểm): Cho 9 thẻ số như sau :
	   1        
	   2     
	   3   
	   4 
	   5 
	   6 
	   7 
	   8  
	   9 


Em hãy tìm cách chia 9 thẻ số này thành hai nhóm sao cho tổng các số ở mỗi nhóm bằng nhau.

                                                Chúc các con làm bài tốt !
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	Bài 1

(2,0 đ)
	a)  32.57 + 32.43 = 32.(57+43) = 32.100 = 3200

b)    210 : 25 + 20160 – (2017 – 2016)4
    = 
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d) ( – 72) + 45 + |  
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72  | + (– 65)  =  ( – 72) + 45 + 72  + (– 65)

                                                       = [( – 72) + 72  ] + [45 + (–65)]
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	Bài 2

 (2,0 đ)
	a)3.(x 
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 2) 
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     3.( x–2)           =  –19 + 46  

     3.(x–2)            =     27

         x–2              =      9

         x                 =     11.

b) 207 : (x +7 )    =  32

    207 : (x +7 )    =  9

              x +7       =  207 : 9

              x+7        =  23

              x            =  16

c) 
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d) | x – 1 | 
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     | x – 1 |        =  1

       x – 1          = 
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+)TH1:   x – 1  = 1

               x        = 2 

+)TH2:    x – 1 = 
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Vậy  x 
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	Bài 3

(2 đ)
	a) Gọi số phần thưởng nhiều nhất có thể chia được  là x; (phần thưởng) 

(x [image: image25.png]


N* ,   x 
[image: image26.wmf]£

  60 ).

Vì khi 132 quyển vở ; 60 cái bút bi và 72 cái bút chì  vào a phần thưởng cho học sinh phải đều nhau nên 132 [image: image28.png]


x , 72 [image: image30.png]


x,  60 [image: image32.png]
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[image: image33.wmf]Þ

 x [image: image35.png]


ƯC(132,  60,  72). Mà x lớn nhất .

Do đó:  x  =  ƯCLN(132,  60, 72) = 12

Vậy có thể chia được nhiều nhất thành 12 phần thưởng .

b) Mỗi phần thưởng có  11 quyển vở, 5 cái bút bi, 6 cái bút chì .
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	Bài 4

(3,5đ)
	-Vẽ hình đúng đến câu a 
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a)Vì trên cùng 1 tia Ox, ta có : OA < OB ,(3 cm < 7 cm) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B.

b) Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên  OA + AB = OB
                                                                          3    + AB =  7

                                                                                   AB =  4 (cm ).

c) Vì hai điểm A và C thuộc hai tia đối nhau gốc O nên  điểm O nằm giữa hai điểm A và C
                         
[image: image37.wmf]Þ

   AC = OA + OC 

                                  AC =  3 + 1 = 4 (cm).

Vậy AB = AC , ( 4 cm = 4 cm).

d)- Khẳng định : Điểm A là trung điểm của đoạn BC
   - Giải thích được A là trung điểm của đoạn  BC.
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	Bài 5

(0.5đ)
	Tổng các số từ 1 đến 9 là :  1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8+ 9  = 45.
45 là số lẻ ,không chia hết cho 2. Do vậy có vẻ như  yêu cầu của bài toán không thể thực hiện được. Nhưng ta để ý rằng thẻ số 9 khi quay ngược lại sẽ trở thành thẻ số 6. Khi đó ta được 9 thẻ số :

 1;  2; 3; 4; 5;6;7;8;6.Tổng các số trên các thẻ bằng 42, là một số chia hết cho 2. 

Khi đó ta có thể chia các thẻ số thành 2 nhóm như sau :

-Nhóm 1:  1;  2; 3; 4; 5; 6 .

-Nhóm 2 :  7; 8; 6.
	0.25 đ
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                 Chú ý : học sinh làm các khác đúng vẫn cho điểm tối đa .
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